
Stt Tên đơn vị Tên hạng mục Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa Khối lượng công việc dự kiến
NHU CẦU

Dự toán -  Đvt 

1.000 đồng

Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Ngày ban hành Tệp QĐ
Tình trạng thực 

hiện
Ghi chú

ĐỀ XUẤT CẤP KINH 

PHÍ 

(Đvt 1.000 đồng )

38.978.853 19 29.626.918

I KHU VỰC 1 - TP.HỒ CHÍ MINH 32.177.989 22.826.054

1 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn

Sửa chữa chống thấm 

toàn bộ trần tầng 5, sàn 

tầng mái

* Hiện trạng: Toàn bộ trần tầng 5, sàn tầng mái trung tâm bị xuống cấp, thấm 

dột, sàn tầng mái nhiều chỗ bị đọng nước, nết nứt, trần tầng 5 nhiều chỗ bị thấm 

dột, bong tróc sơn, ố màu, có nhỏ giọt xuống sàn tầng 5.t; sàn bị thấm dột.

* Mục tiêu: Vệ sinh, đục lớp vữa cũ, thi công chống thấm toàn bộ sàn tầng mái, 

chống thấm sê nô, chống thấm trần tầng 5, thi công sơn nước trần tầng 5.

- Vệ sinh, đục lớp vữa cũ trên bề mặt sê nô, diện tích sàn mái: 890,50m2

- Quét flinkote 3 lớp choomgs thấm sê nô, diện tích sê nô: 890,50m2

- Láng vữa tạo dốc vữa xi măng mác 75, diện tích sê nô: 890,50m2

- Lắp dựng tháo dỡ giàn giáo thi công 40x20/100

- Cạo và chà nhám lớp sơn cũ trên trần, diện tích trần: 890,50m2

- Bà matit vào trần, diện tích trần: 890,50m2

- Sơn nước trần, diện tích trần 890,50m2

-.................................

497.000 490/QĐ-GDTX LQD 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1O_fMeVFbkGIxFv-0YaUUBLpOhfbKUzAX Chưa thực hiện 497.000

2 Trường Mầm non Thành phố

Sửa chữa phòng vệ sinh 

03 lớp nhà trẻ tầng 1 

(khối nhà cũ)

Hiệnt trạng: phòng vệ sinh xuống cấp : nền bị đọng nước làm thấm trần bên 

dưới, gạch ốp tường bị bong tróc, đường ống bị nghẹt không thoát nước kịp, cửa 

đi bị hỏng, thiết bị bị hư hỏng không sử dụng được

Mục tiêu: Đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho giáo viên và các cháu học sinh của nhà 

trường.

Đục nền gạch cũ, chống thấm nền, lát gạch nền mới, thay mới một số đường ống nước, 

thay mới gạch ốp tường, thay mới cửa đi.
498.209 513/QĐ-MNTP 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1z5zdz8lRFlD6qs5xDlN0Ivbph1Gj0JG- Chưa thực hiện 498.209

3
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo 

dục hòa nhập cho người khuyết tật

Sửa chữa nhà xe giáo 

viên, nhà kho, và 5 phòng 

vệ sinh tầng 1 khu C

Nhà xe giáo viên mái bị xuống cấp, mái nhà xe bị hư hỏng 

Nhà kho lâu ngày, mái nhà kho bị hư hỏng, ảnh hưởng đến học sinh và thầy cô 

sinh hoạt , và mỹ quang của nhà trường.

Nhà vệ sinh tầng 1 hiện nay bồn cầu xí bệt bị hư hỏng, hệ thống cấp thoát nước , 

thiết bị vệ sinh bi hư hỏng, nền bị thấm chảy nước, trần nhựa bị hư hỏng

  + Lắp dựng khung sắt mái tôn nhà xe 99,6 m2

	+ Phá dỡ kết cấu sắt thép 0,35 tấn

	+ Cạo, bả lớp vôi củ trên tường trụ cột tính 30% diện tích 320,4m2

	+ Đào đất móng nhà xe và nhà kho 30m3

	+ Cung cấp lắp đặt sắt hộp mã kẽm trụ nhà xe 0,47 tấn

	+ Cung cấp lắp đặt vì kèo và xà gồ mái, 0,95 tấn 

	+ Lắp dựng mái kho cho nhà xe 38m2

	+ Đổ bê bông đá ni chống thấm 30m2

	+ Lát gạch nền 300x600, 30m2

	+ Lắp đặt chậu tiểu nam 5 bộ

	+ Lắp đặt lavabo rửa tay 5 Bộ

	+ Lắp đặt chậu xí bệt 5 Bộ

	+ Lắp đặt cửa nhôm xipha nhà vệ sinh 22,4m2

	+ Thi công trần thạch cao khung nổi 30m2

	+ Sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 1038m2

	+ Thay thiết bị vệ sinh và hệ thống điện

	+ Thi công đường ốp cấp thoát nước cho nhà vệ sinh 

498.000 60/QĐ/GDHNCNKT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1YLQOoQ5o4pA5OOeSIt7gkMsLt0UTkSCk Chưa thực hiện 498.000

4
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo 

dục hòa nhập Tân Bình

Sửa chữa lắp đặt hệ thống 

cấp điện mới các phòng 

học và phòng làm việc Cơ 

sở 1

* Hiện trạng:

Hệ thống dây và CB đã sử dụng lâu ngày bị cũ, dây chắp nối nhiều nơi không 

đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

* Mục tiêu: Bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

- Lắp CB 100A 3 pha: 2 cái

- Lắp CB 63A 3 pha: 14 cái

- Lắp đặt tủ điện 40x40x16: 2 cái

- Lắp đặt hộp nối dây: 28 cái

- Lắp dây cáp CDV6: 600m

- Lắp đặt dây đơn: 3800m

- Lắp đèn, công tắc, ổ điện các phòng …

480.000 89/QĐ - GDHNTB 11/14/2025 https://drive.google.com/open?id=1Lq0Wi1gxUCW8wS9XL4YSKfXVala--ULC Chưa thực hiện 480.000

5
Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn 

Đình Chiểu

Cải tạo, sửa chữa phòng 

dạy nghề thủ công, mỹ 

nghệ (phòng dạy kỹ năng 

đặc thù mặt đường Ngô 

Gia Tự)

Hiện trạng: Khối nhà có hiện trạng 1 trệt, gác lửng ván ép bị mối ăn có nguy cơ 

sụp, mái tôn trần la phông bị hư hỏng và thấm dột, nền sàn bị bong tróc, trên 

tường có nhiều vết nứt, nhiều chỗ tường bị thấm, đường điện, nước bị hư hỏng. 

+ Tháo dỡ mái bằng thủ công 80m2

	+ Phá dỡ nền nền sàn 109m2

	+ Thi công xây tường gạch ống 9,1m3

	+ Thi công lát gạch nền Ceramic 109m2

	+ Thi công ốp gạch tường Ceramic 150m2

	+ Thi công trần thạch cao 109m2

	+ Lợp mái tôn 91m2

	+ Thi công hệ thống điện, cấp tháo nước M12

499.000 Số 107/QĐ-PTĐBNĐC 11/25/2025 https://drive.google.com/open?id=1JRsSeuQL_E7vUygn9HejuxhzltUlRPb0 Chưa thực hiện 499.000

6
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo 

dục hòa nhập Bình Chánh

Xử lý chống lún nền sân 

phía sau dãy A, ốp gạch 

tường bên trong 7 phòng 

học và thay bạt che sân 

trường

Nền sân sau khu A bị lun, làm gãy tường gây nguy hiểm cho học sinh và giáo 

viên.

Mái che sân trường do lâu ngày bị hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình học sinh 

ngoài sân của học sinh.

Tường bong tróc và bị hiện tượng thấm thấu ngược , bị rớt gây nguy hiểm cho 

học sinh 

Nhà kho lâu ngày, mái nhà kho bị hư hỏng, ảnh hưởng đến học sinh và thầy cô 

sinh hoạt , và mỹ quang của nhà trường.

Nhà vệ sinh tầng 1 hiện nay bồn cầu xí bệt bị hư hỏng, hệ thống cấp thoát nước , 

thiết bị vệ sinh bi hư hỏng, nền bị thấm chảy nước, trần nhựa bị hư hỏng

	'+ Tháo dỡ mái che 219m2

	+ Tháo dỡ mái tôn và lắp dựng lại nhà xe 79m2

	+ Đúc các vết nứt (206m2)

	+ Trát tường trong phòng 206m2

	+ Ốp gạch tường 300x600 (206m2)

	+ Cạo, bả lớp vôi củ trên tường trụ cột tính 573m2

	+ Sơn lại tường 1 nước lót, 2 nước phủ tính 573m2

	+ Cung cấp lắp đặt mái bạt 244m2

	+ Cung cấp lắp đặt mái che Polycacbon 42m2

	+ Xât tường gạch ống 8x8x19, vữa xi mắng M75, dày 200mm, 5,25m3

	+ Vận chuyển xà bần đi đổ

	+ Lắp đặt dàn giáo phục vụ thi công 

499.000 94/QĐ-TTHTPTGDHNBC 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1hBXqtnfEf7T-LwzGysQ5uvq8rHxXTj3W Chưa thực hiện 499.000

7 Trường THPT Tenlơ man

Sửa chữa lát gạch 5 

phòng học, hành lang 

tầng 3 Khu A và sửa 

chữa bục sân khấu và 

sơn tường hội trường.

Hiện trạng: Gạch trong 05 phòng học, hành lang tầng 3 khu A quá cũ, tróc hết 

lớp tráng men, bám bẩn, lau không sạch. Tường hội trường, bục sân khấu hội 

trường bị bong tróc, bể nhiều chỗ. Việc cải tạo, sửa chữa hạng mục nêu trên là 

cần thiết, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh trường học, an toàn cho học sinh và giáo 

viên.

Mục tiêu: cạo lớp sơn trên tường hội trường, trám trét những chỗ bể, hỏng. Sơn 

lại tường hội trường và bục sân khấu. Đục nền gạch cũ, vệ sinh nền, láng vữa và 

lát gạch mới trong 05 phòng học và hành lang tầng 3 của khu A.

"Cạo lớp sơn trên tường hội trường, trám trét những chỗ bể, hỏng. Sơn lại tường hội 

trường và bục sân khấu.

Đục nền gạch cũ, vệ sinh nền, láng vữa và lát gạch mới trong 05 phòng học và hành lang 

tầng 2 của khu A.

Qui mô: khối A, tầng lầu, nền bằng bê tông cốt thép

"

498.572

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện 

hồ sơ vì khu vực xin 

sửa chữa thuộc công 

trình mới được công 

nhận di tích lịch sử)

8
Trường THPT năng khiếu Thể dục 

thể thao

Cải tạo, sửa chữa hệ 

thống phòng cháy chữa 

cháy toàn trường.

Hiện trạng: Căn cứ biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy ngày 

09/5/2024 của Công an Quận 1, xác định trường còn nhiều nội dung phải khắc 

phục nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn PCCC, nhà trường còn có một số thiết bị 

PCCC bị hư hỏng, không sử dụng được. Do đó việc sửa chữa hệ thống phòng 

cháy chữa cháy toàn trường nhằm đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy 

chữa cháy, khắc phục các kiến nghị theo yêu cầu cứ biên bản kiểm tra an toàn về 

phòng cháy chữa cháy ngày 09/5/2024 của Công an Quận 1, đảm bảo an toàn 

cho học sinh, các hoạt động của nhà trường, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học 

tập, làm việc nhà trường.

Mục tiêu: Sửa chữa hệ thống PCCC, thay thế các thiết bị hư hỏng, lắp đặt các 

thiết bị còn thiếu.

Lắp đặt tủ điện điều khiển máy bơm (1 tủ)

Sửa chữa máy bơm nước (bao gồm tháo dỡ và thay thế) (1 máy)

Lắp đặt tủ chữa cháy trong nhà 600x400x200x1.0mm (14 tủ)

Khoan rút lõi sàn bê tông (7 lỗ)

Lắp đặt ống thép tráng kẽm D76 (3,901 100m)

Lắp đặt cuộn vòi chữa cháy 50 (14 cuộn)

Lắp đặt van gốc chữa cháy 50 (14 cái)

Lắp đặt lăng phun chữa cháy 50 (14 cái)

Lắp đặt ngàm nối 50 (14 cái)

Co hàn STK - D76 (42 cái)

Tê hàn STK - D76 (28 cái)

Co giảm hàn STK - D76/50 (28 cái)

495.494 426/QĐ-NK TDTT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1Eu-LE7AmtvTAEGjUiXmS2qBMHzVeVsio Chưa thực hiện 495.494

9 Trường THPT Marie Curie  Sửa chữa mái ngói dãy A

* Hiện trạng:

- Mái nhà bị xuống cấp nặng và bị dột, có hiện tượng bị nghiêng 

* Mục tiêu: Sửa chữa, lợp lại mái ngói, đảm bảm an toàn cho học sinh khi đến 

trường 

 - Tháo dỡ trần và mái ngói;

 - Gia cố hệ vì kèo bằng thép, hệ kết cầu vì kèo đỡ mái ngói;

 -  Lợp ngói mới các vị trí sửa chữa, lắp lại trần bằng thạch cao, lắp đặt lại hệ thống điện 

trên trần

499.892

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

10 Trường THPT Trần Khai Nguyên

Cải tạo sửa chữa chống 

thấm seno, sơn nước các 

phòng học và lát gạch 

nền sân phía trước khu D

* Hiện trạng:

Sàn seno sau khu D bị thấm; Sơn tường các phòng học và mặt ngoài sử dụng lâu 

ngày đã cũ, loang lỗ; Nền sân phía trước bị vỡ, bong tróc gây mất mỹ quan.

* Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình và tăng mỹ quan trường 

học

Đục tẩy bề mặt sàn seno 50 m2;

Quét flinkote chống thấm seno 50 m2; Láng nền sàn seno dày 3cm 50m2;

Chà sơn tường, cột, trụ 1300m2;

Sơn lại tường trụ cột 1300 m2;

Tháo dỡ đan mương cũ;

Xây tô nâng mương thoát nước 4,2m3 

Đổ beton đan mương 

Láng nền ximăng và lát gạch ximăng sân khu D 640 m2

….

499.342 83/QĐ-THPT TKN 11/28/2025 Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 499.342

TỔNG CỘNG

DANH MỤC TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025

- CẤP BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHI THƯỜNG XUYÊN 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

https://drive.google.com/open?id=1O_fMeVFbkGIxFv-0YaUUBLpOhfbKUzAX
https://drive.google.com/open?id=1z5zdz8lRFlD6qs5xDlN0Ivbph1Gj0JG-
https://drive.google.com/open?id=1YLQOoQ5o4pA5OOeSIt7gkMsLt0UTkSCk
https://drive.google.com/open?id=1Lq0Wi1gxUCW8wS9XL4YSKfXVala--ULC
https://drive.google.com/open?id=1JRsSeuQL_E7vUygn9HejuxhzltUlRPb0
https://drive.google.com/open?id=1hBXqtnfEf7T-LwzGysQ5uvq8rHxXTj3W
https://drive.google.com/open?id=1Eu-LE7AmtvTAEGjUiXmS2qBMHzVeVsio
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Stt Tên đơn vị Tên hạng mục Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa Khối lượng công việc dự kiến
NHU CẦU

Dự toán -  Đvt 

1.000 đồng

Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Ngày ban hành Tệp QĐ
Tình trạng thực 

hiện
Ghi chú

ĐỀ XUẤT CẤP KINH 

PHÍ 

(Đvt 1.000 đồng )

11 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Sửa chữa chống thấm 

sàn mái đầu hồi khu D và 

thay gạch lót sàn tầng 3, 

4 khu B

* Hiện trạng: Sàn mái bê tông tầng 4 khu vực đầu hồi khu D bị thấm nặng gây 

hư hỏng trần thạch cao khung nhôm nổi nhà vệ sinh tầng dưới và khu vực trần 

hành lang bị nứt, loang lỗ rêu mốc; Gạch sàn phòng học và hành lang là gạch 

bông 20x20cm đã lâu bị bám bẩn, trầy xước, bột số vị trí bị vỡ, bong nứt làm 

mất mỹ quan phòng học.

* Mục tiêu: Thay gạch sàn phòng học và hành lam đảm bảo vệ sinh môi trường 

sư phạm; xử lý chống thấm sàn mái đầu hồi khu D và làm diềm tôn chống thấm 

khe lún.

Phá dỡ gạch lát sàn, lớp láng vữa xi măng hiện hữu (1306,018m2)

Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại (65,3009m3)

Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại (65,3009m3)

Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3cm, vữa XM M75 (1306,018m2)

Lát nền, sàn bằng gạch tiết diện 40x40cm, vữa XM M75 (1306,018m2)

Gia công lắp dựng diềm tôn mái và xử lý chống thấm mái đầu hồi (21,4m2)

...

499.810

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

12 Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh nam, nữ tầng 3,4 

Khu D

Hiện trạng:  Công trình nhà vệ sinh xuống cấp, trần thấm, sơn bong tróc loang lỗ 

nhiều vị trí, vách tường nhiều chỗ mọc rêu, thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, cửa 

phòng vệ sinh bị gãy.

Mục tiêu: Cải tạo sửa chữa chống thấm, ốp gạch, sơn lại tường, thay thế thiết bị 

vệ sinh, cửa hư hỏng.

Thay thế bồn cầu, bồn tiểu, bồn rửa mặt…, lót gạch, làm lại hệ thống thoát nước 499.053

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

13 Trường THPT Lê Thánh Tôn 

Cải tạo, sửa chữa các 

nhà vệ sinh tầng 1,2,3 

khối A (góc giao khối D)

Hiện trạng: Sàn nhà vệ sinh tầng 3 nước bị thấm, nhỏ nhọt xuống tầng 2, tiếp tục 

tầng 2 thấm xuống tầng 1, gây mùi hôi khó chịu, một số thiết bị nhà vệ sinh bị hư 

hỏng, xuống cấp.

Mục tiêu: Cải tạo nhà vệ sinh bị thấm nước, hư hỏng nặng, đảm bảo môi trường 

vệ sinh sạch sẽ, phục vụ nhu cầu của học sinh

Phá dỡ gạch, bệ xí cũ; Tháo dỡ lavabo, cửa cũ; Vận chuyển bốc xếp xà bần; Lắp đặt 

đường ống nước, hệ thống điện mới, Làm trần, sơn nước tường, lắp dặt chậu bệ xí mới.
498.020

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

14 Trường THPT Ngô Quyền

Cải tạo, sửa chữa sơn 

nước mặt ngoài khu A, 

B, C phía sân trường 

chính

Hiện trạng: Sơn tường mặt trước Khu A, B bị xuống cấp, bong tróc, ố màu, 

nhiều vệt loang lổ, ẩm mốc.

Mục tiêu: Cải tạo mỹ quan trường học, chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công 

trình.

Chà sơn tường cũ, bả ma tít, dặm vá, sơn nước tường, trụ, cột mặt trước Khu A, B, C 

(mặt trước phía sân trường chính). 200
498.000 110/QĐ-NQ 11/27/2025 https://drive.google.com/open?id=19esv6-hlEUFtg_5iGcSUSYP_dZsxaqgC Chưa thực hiện 498.000

15 Trường THPT Ngô Gia Tự

Sửa chữa hệ thống phòng 

cháy chữa cháy toàn 

trường.

Hiện trạng: Căn cứ Công văn số 1289/CAQ-PCCC&CNCH ngày 28/5/2024 của 

Công an Quận 8 về việc thực hiện các giải pháp về phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ tại trường THPT Ngô Gia Tự, xác định trường còn nhiều nội dung 

phải khắc phục nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn PCCC, nhà trường còn có một 

số thiết bị PCCC bị hư hỏng, không sử dụng được. Do đó việc sửa chữa hệ thống 

phòng cháy chữa cháy toàn trường nhằm đảm bảo các quy định về an toàn phòng 

cháy chữa cháy, khắc phục các kiến nghị theo yêu cầu tại Công văn số 

1289/CAQ-PCCC&CNCH ngày 28/5/2024 của Công an Quận 8 đảm bảo an 

toàn cho học sinh, các hoạt động của nhà trường, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và 

học tập, làm việc nhà trường.

- Mục tiêu: Sửa chữa hệ thống PCCC, thay thế các thiết bị hư hỏng, lắp đặt các 

thiết bị còn thiếu.

Lắp đặt tủ chữa cháy trong nhà 600x400x200x1.0mm (24 tủ)

Lắp đặt ống thép tráng kẽm Ø90 (2,9825 100m)

Lắp đặt cuộn vòi chữa cháy 50 (24 cuộn)

Lắp đặt van gốc chữa cháy 50 (24 cái)

Lắp đặt lăng phun chữa cháy 50 (24 cái)

Lắp đặt ngàm nối 50 (24 cái)

Sơn màu đỏ ống sắt 1 lớp lót, 2 lớp phủ (84,2855 m2)

Sửa chữa tủ điều khiển và máy bơm nước chữa cháy hiện hữu (1 tủ điện + 2 máy bơm) 

(1 gói)

Bình chữa cháy CO2 MT5 (24 bộ)

Bình chữa cháy bột ABC MZF 8 - 8kg (24 bộ)

Nội quy + tiêu lệnh pccc (24 bộ)

Kệ để bình chữa cháy (24 cái); ...

497.946 105/QĐ-THPTNGT 10/3/2025 https://drive.google.com/open?id=1PrxRCsnr_1SKBdcT7Bkd5nUkLVKCFWXp Chưa thực hiện 497.946

16 Trường THPT Tạ Quang Bửu

Sửa chữa chống dột, 

chống thấm, sơn nước 

hội trường

Hiện trạng: Mái tôn hội trường đã cũ, nhiều chỗ bị rỉ sét, thấm dột, trần la phông 

nhiều mảnh vỡ, hư hỏng, tường bên trong và bên ngoài hội trường bị thấm dột, 

rêu mốc. Việc cải tạo nhằm đảm bảo mỹ quan, an toàn cho học sinh, giáo viên 

trong trường, nâng cao tuổi thọ công trình, phục vụ hoạt động giáo dục nhà 

trường.

Mục tiêu: Tháo dỡ và thay thế mái tôn cũ, sửa chữa thay thế các trần thạch cao, 

trần la phông, vệ sinh bề mặt sàn mái, Chà nhám, bốc xếp vận chuyển phế thải, 

láng nền, quét chống thấm sàn mái, Bả matit, sơn nước, ...

Tháo dỡ mái tôn cũ(507 m2); tháo dỡ trần thạch cao (390 m2); vệ sinh bề mặt sàn mái ( 

222 m2); Chà nhám (1,122 m2); bốc xếp vận chuyển phế thải (24,408 m3); láng nền 222 

m2); quét chống thấm sàn mái (222 m2); Bả matit 1,112 m2); sơn nước 1,112 m2); Làm 

trần thạch cao (390 m2); Lợp mái tôn(507m2)

498.604

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

17
Trường PT năng khiếu TD, TT 

Nguyễn Thị Định

Chống lún sảnh khu văn 

phòng và 3 phòng thí 

nghiệm Lý, Hóa, Sinh

* Hiện trạng:

Nền sảnh trước khu văn phòng và 3 phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh bị lún, sụp 

nhiều chỗ, gạch vỡ, gây nguy hiểm cho người sử dụng. 

* Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.

- Tháo dỡ nền gạch cũ: 390m2

- Đầm nén nền khu vực bị lún: 41m3

- Beton nền đá 2x4 M150: 28m3

- Trãi vĩ sắt sảnh trước khu VP: 400kg

- Beton nền đá 1x2 M200 39m3

- Láng nền ximăng dày 3cm 390m2

- Lát gạch 60x60cm: 390m2

499.560 126/QĐ-NTĐ 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1mw4lZFAjTZYR1JXfZaJnY3OoeDt4Kiho Chưa thực hiện 499.560

18 Trường THPT Nguyễn Du
Thay trần, mái tôn, 

chống thấm sê nô dãy E
Thay tôn chống dột khu E, sửa chữa trần thạch cao, hệ thống đèn điện 

- Tháo dỡ kim thu sét (3 cái)

- Tháo dỡ trần (582,5 m2)

- Tháo tấm lợp tôn (592,7m2)

- Cạo bỏ lớp rêu sê nô mái (210,84 m2)

- Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m (582,5 m2)

- Bốc xếp sắt thép các loại (1,861 tấn)

- Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - sắt thép các loại (1,861 tấn)

-Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - sắt thép các loại (37,22 tấn)

- Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại (5,243 m3)

- Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - ận chuyển phế thải các loại (5,243 m3)

- Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại (104,86 m3)

- Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T (5,243 m3)

- Vận chuyển phế thải tiếp 10000m bằng ô tô - 2,5T (52,43 m3)

- Lợp tôn lạnh mạ màu dày 0,45 zem (592,7 m2)

-Úp nóc B=0,6m, 0,45zem (51 md)

- Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao (582,5 m2)

-Quét dung dịch chống thấm sênô, ô văng Sika Latex (210,84 m2)

- Lắp đặt kim thu sét (tận dụng) (3 cái).

- Đo diện trở hệ thống chống sét (1 gói)

- Bốc xếp, vận chuyển tấm lợp các loại lên cao (592,7 m2)

- Bốc xếp, vận chuyển tấm thạch cao (582,5 m2)

- Các công việc khác

499.332

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

19 Trường THCS-THPT Diên Hồng
Sửa chữa hệ thống cấp 

điện 3 pha

* Hiện trạng:

Hệ thống cấp điện nguồn sử dụng lâu ngày bị cũ, dây chắp nối nhiều nơi, xuống 

cấp không đảm bảo cấp điện cho các phòng. 

* Mục tiêu: Cải tạo hệ thống điện, bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

- Cáp Cu/XLPE 35mm2,50mm2: 150m

- Cáp Cu 10mm2, 6mm2, 4mm2, 2,5mm2, 1,5mm2: 5300m

- Máng cáp 100x100: 400m

- MCB 100A, 32A, 25A, 20A: 54 cái

- Rơle, đèn báo pha, khởi động từ, cầu chì 2A, CT250/5A, công tắc 4-1chiều  

- Đồng hồ Volt, Ampe, dây đồng trần...

- Ống nhựa, móc, ốc vít  …

499.000 655/QĐ-DH 11/27/2025 https://drive.google.com/open?id=1HEB3wfUiqdwCVwNB8cCILKiruYiX3_4K Chưa thực hiện 499.000

20
Trường THCS-THPT Sương Nguyệt 

Anh

Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh nữ tầng 1 và chống 

thấm sàn tầng mái, sê nô.

Hiện trạng: Vách ngăn thấp, bồn vệ sinh thấp so với học sinh THPT, cửa thô	ng 

gió rỉa sét, thấp, 02/04 phòng vệ sinh nữ thiết bị hư hỏng không sử dụng được; 

Sàn tầng mái đọng nước, thấm dột, nhiều rãnh thoát nước bị hỏng nhiều, dẫn đến 

mặt trước các phòng học bị rêu mốc, bong tróc sơn. Việc cải tạo, sửa chữa nhằm 

khắc phục tình trạng xuống cấp, thay thế thiết bị hư hỏng, bảo vệ tuổi thọ công 

trình và tăng mỹ quan trường học, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhà trường, phù 

hợp với nhu cầu sử dụng của học sinh THPT.

Mục tiêu: Phá dỡ nền gạch cũ, đục gạch ốp tường, tháo dỡ khuôn cửa, lắp đặt 

đường ống thoát nước mới, lát gạch, lắp đặt chậu vệ sinh..., sửa chữa chống thấm 

sàn tầng mái, sê nô.

Phá dỡ nền gạch cũ, đục gạch ốp tường, tháo dỡ khuôn cửa, lắp đặt đường ống thoát 

nước mới, lát gạch, lắp đặt chậu vệ sinh...
499.000 106/QĐ-SNA 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1l9DDVYKgFCW5bgkeFUdOS_eFlZmLt6cU Chưa thực hiện 499.000

21 Trường THPT Thạnh Lộc
Cải tạo, sửa chữa dãy 

phòng kho Khu E

Nhà kho trường lâu ngày xuống cấp, nên nay sửa chữa thành phòng

bộ môn một phần làm phòng kho hiện trạng mặt tường bị thấm rêu

mốc, xuống màu, chân tường bị sụt lún bong vỡ tường gạch, mái

tôn bị dột hệ thống điện bị chạm dứt gay nguy hiểm cho học sinh,

giáo viên  không đáp ứng cho học sinh và công tác giảng dạy.

Phá dỡ tương gạch 8m3

Gia công cột thép đổ bê tông đà kiềng 5,6m3

Xây tường gạch ống 30m3

Trát tường phòng học 300m2

Chống dột mái tôn 121m2

Láng nền sàn, lát gạch Caremic 120m2

Thi công trần thạch cao 120m2

Gia công và lắp đặt cưa 10,5m2

Lắp đặt hệ thống điện phòng học

498.000 494/QĐ-THPT.TL 11/26/2025 https://drive.google.com/open?id=1JdFoWEJuyHdj6B7fcAwbP7u2fVDn9hSL Chưa thực hiện 498.000

https://drive.google.com/open?id=19esv6-hlEUFtg_5iGcSUSYP_dZsxaqgC
https://drive.google.com/open?id=1PrxRCsnr_1SKBdcT7Bkd5nUkLVKCFWXp
https://drive.google.com/open?id=1mw4lZFAjTZYR1JXfZaJnY3OoeDt4Kiho
https://drive.google.com/open?id=1HEB3wfUiqdwCVwNB8cCILKiruYiX3_4K
https://drive.google.com/open?id=1l9DDVYKgFCW5bgkeFUdOS_eFlZmLt6cU
https://drive.google.com/open?id=1JdFoWEJuyHdj6B7fcAwbP7u2fVDn9hSL
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PHÍ 

(Đvt 1.000 đồng )

22 Trường THPT Trường Chinh
Sửa chữa nền hàng lang 

tầng 1 khu A

Hiện trạng: Nền gạch bông cũ 20x20 cm đã sử dụng từ khi thanh lập trường đến 

bây giờ nền nền phòng gạch đã bong tróc hết lớp men bề mặt, lồi lõm,  khó vệ 

sinh lau chùi. Tường bị bong tróc, dơ mất thẩm mỹ . 

Mục tiêu: Phá dỡ nền gạch cũ, cạo lớp vôi củ trên bề mặt tường trong phòng, 

láng nền và lát gạch Caremic. Sơn lại tường.

+ Phá dỡ nền gạch củ (450m2)

+ Cạo lớp vôi củ trên bề mặt tường trong phòng tính 50% 600m2 

+ Láng nền và lát gạch Caremic (450m2)

+ Sơn tường trong ngoài phòng học 1 nước lót 2 nước phủ  1200m2 

495.000 544/QĐ-THPT.TrC 11/26/2025 https://drive.google.com/open?id=1Vt_Cu6nhFBSVnMo2bpzNYgo9CcknCWoj Chưa thực hiện 495.000

23 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Thay tôn chống dột khu B

* Hiện trạng:

'Mái khu B lợp tôn nhiều năm bị hư hỏng, rõ rỉ nước, thấm dột xuống trần tôn 

bên dưới vào mỗi mùa mưa và là hư hỏng các thiết bị điện chiếu sáng, quạt trần 

cũng bị ảnh hưởng gây nguy hiểm cho học sinh.

* Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.

Cạo lớp sơn của trên tường trụ cột tính 50% (350 m2);

Đục tẩy bề mặt sàn seno 120 m2;

Bả matit và sơn tường, tính 50% (2225 m2);

Láng nền sàn seno dày 3cm (120m2);

Quét flinkote chống thấm seno 150 m2);

Sơn lại tường trụ cột bên ngoài 700 m2;

Thay mái tôn , hệ xà gồ mái 350m2 

495.000 683/QĐ-THPTNTT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1DqFg4pVMslvqy2hngMcMPB4IuNNXB2MB Chưa thực hiện 495.000

24 Trường THPT Gò Vấp

Sửa chữa, chống thấm 

khu vực mặt tiền trường 

(gồm: khối lớp học, khối 

hành chính, cổng trường, 

hàng rào, nhà bảo vệ)

Hàng rào khu hành chính bị hư hỏng, nhà bảo vệ bị xuống cấp, tường mặt ngoài 

khu hành chính bị thấm nhiều chỗ. Sơn tường bị bong tróc gây mất mỹ quan.

+Đục tẩy bề mặt sàn 115m2,

+ Cạo lớp vôi cũ trên tường 898m2,

sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 2795m2,

+ Đục trát các vết nứt trên tường trụ cột 279m2,

+ Thi công mái tôn hội trường 187m2,

+ Quét dung dịch chống thấm 147m2,

+ Cung cấp lắp đặt tên trường,

+ Xử lý các vét nức trên tường trần thay ống thoát nước mưa bị hư hỏng,

+ Cạo sơn sắt thép 1 nước lót 2 nước phủ diện tích 237m2.

499.000 106/QĐ-GV 11/27/2025 https://drive.google.com/open?id=1jKnYFjkp76Bfhn1XtU0JGabxw-VeORje Chưa thực hiện 499.000

25 Trường THPT Trần Hưng Đạo

Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh tầng 4 khu B, tầng 

2, 3 khu C

 Nhà vệ sinh học sinh nam nữ tầng 2, 3 khu C, tầng 4 khu B,  hệ thống cấp thoát 

nước , thiết bị vệ sinh bi hư hỏng, nền bị thấm chảy nước,cửa nhựa lâu ngày hư

Tháo dở nền 88 m2

Đổ bê bông đá ni chống thấm 8,8m

Lát gạch nền 300x600, 88m2

Lắp đặt chậu tiểu nam 6 bộ

Lắp đặt lavabo rửa tay 12 Bộ

Lắp đặt chậu xí bệt 12 Bộ

Lắp đặt cửa nhôm xipha nhà vệ sinh 22,4m2

Thi công trần thạch cao khung nổi 88m2

Cạo bả sơn lại tường trong phòng vệ sinh 150m2

Thay thiết bị vệ sinh và hệ thống điện

Thi công đường ốp cấp thoát nước cho nhà vệ sinh

498.000 463/QĐ-THPT.THĐ Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 498.000

26 Trường THPT Phú Nhuận

Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh nam, nữ tầng 4 đầu 

hồi khu A giao khu B

* Hiện trạng:

Nền gạch nhà vệ sinh, tường ốp bị nứt, bẩn nhiều vị trí gây mất an toàn và thẩm 

mỹ cho trường học; Lớp sơn tường bị thấm bẩn; Trần nhà vị bong tróc, phụ kiện 

thiết bị vệ sinh đã hư hỏng nhiều không thể sử dụng

* Mục tiêu: Lát gạch nền sàn, thay mới thiết bị vệ sinh, thay tấm trần thạch cao 

cho công trình.

Cạo bỏ lớp sơn tường (65m2);

Tháo dỡ phụ kiện, thiết bị vệ sinh;

Phá dỡ nền gạch gốm (45m2)

Tháo dỡ gạch ốp tường (85m2)

Bốc xếp, vận chuyển phế thải (27m3) ...

Quét dung dịch chống thấm (73m3);

Bê tông nền đá mi (3 m2);

Láng nền, lát gạch sàn nhà vệ sinh (175m2);

Thi công trần thạch cao (45m2);

Thay mới thiết bị vệ sinh

….

498.000 221/QĐ-THPTPN 11/17/2025 https://drive.google.com/open?id=1SkhXdLw9il40DHnCEWJXU9s7i-rakwp1 Chưa thực hiện 498.000

27 Trường THPT Hàn Thuyên  

Sửa chữa Hội trường, 

nhà xe học sinh và kho 

thiết bị

Khắc phục, sửa chữa những hư hỏng , xuống cấp rất cấp thiết để phục vụ cho

môi trường học tập của các em học sinh được khang trang và an toàn hơn.

- Nhà xe : Nền nhà xe lún, mái tôn rỉ sét , đường điện, ống nước xuống cấp.

- Nhà kho : mái tôn rỉ sét, dột, nền bị lún, khung xườn bị mục, đường điện xuống

cấp. 

- Hội trường : Nền bị lún, cửa sổ, ra vào bị rỉ sét, tường bị thấm nước         

   1. Tháo dỡ : Tháo dỡ mái nhà xe, cạo rỉ các kết cấu, phã dỡ nền bê tông, cạo bỏ trên 

xà, dầm, trần, tường, lớp sơn cũ cửa ..., vận chuyển đổ bỏ pê tông cũ.. 

   2. Sửa chữa : Đào móng, cột, trụ.., Gia công lắp đặt khuôn móng cột, đổ bê tông; lợp 

mái che, lát nền, sàn; sửa chữa, sơn lại các cửa .... Lát nền sàn; Công tác bả bằng 1 lớp 

bột bả vào các kết cấu tường; sơn dầm, cột, tường; lắp dựng cửa khung nhôm; đi lại 

đường điện

498.000 401/QĐ-THPTHT 11/26/2025 https://drive.google.com/open?id=1kHTdbFM6eDmIXBP5ctzBFkJ8bZFeNJ7Q Chưa thực hiện 498.000

28 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh nam đầu hồi khu A

Hệ thống nhà vệ sinh của HS trong trường xuống cấp ,hiện nay bồn cầu xí bệt, 

hệ thống cấp thoát nước , thiết bị vệ sinh bi hư hỏng, nền bị thấm chảy nước, 

trần bị hư hỏng,  nhất là nhà vệ sinh khu A có mùi dù nhà trường đã có nhiều 

biện pháp để giải quyết làm vệ sinh. Tuy nhiên khoảng  15 - 20 phút bốc mùi làm 

ảnh hưởng đến sức khỏe của HS

Tháo dở nền 80 m2

Đổ bê bông đá ni chống thấm 8,8m

Lát gạch nền 300x600, 80m2

Lắp đặt chậu tiểu nam 14 bộ

Lắp đặt lavabo rửa tay 12 Bộ

Lắp đặt chậu xí bệt 12 Bộ.

Sửa chữa vách compac nhà vệ sinh 60m2

Thi công trần thạch cao khung nổi 80m2

Cạo bả sơn lại tường trong phòng vệ sinh 150m2.

Sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 400m2

Thay thiết bị vệ sinh và hệ thống điện.

Thi công đường ốp cấp thoát nước cho nhà vệ sinh.

498.000 174/QĐ-THPTNTB 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1Mzo5hILeDGyNQbs1Kbd2RL6raWZ5HxLH Chưa thực hiện 498.000

29 Trường THPT Tân Bình
Sửa chữa chống thấm 

khu C

Seno khu C bị thấm chảy nhiều chỗ, tường ngoài bị núc thấm, bong tróc lớp sơn, 

làm mất mỹ quang trường học

Chống thấm sê nô mái 150m2

Sử lý các vét nứt trên tường

Sửa chữa, chống dột mái ngói

Cạo lớp vôi củ trên tường trụ cột tính 40% diện tích 1600m2

Bả matit và sơn tường, trụ cột bên ngoài 4000m2

Sửa chữa và sơn sắt thép 2 nước 36 bộ

498.000 129/QĐ - THPTTB 11/27/2025 https://drive.google.com/open?id=1AXc7XOd2sWXq-LTsmGgb-mMGTDUHSZkD Chưa thực hiện 498.000

30 Trường THPT Trần Phú

Sửa chữa, cải tạo chống 

lún, lát gạch nền tầng 2 

khu B

Hiện trạng: nền hàng lang tầng 2 trước các phòng học có tình trạng xuống cấp do 

sử dụng lâu, một số gạch bị bể, nền gạch vỡ, một số chỗ bị lún, chắp vá nhiều 

loại gạch ở nhiều chỗ gây mất mỹ quan.

Mục tiêu: Tháo dỡ nền gạch cũ, chống lún nền, lát xi măng, lát gạch mới.

Tháo dỡ nền gạch cũ, băm nền xi măng, đổ bêton lát xi măng dày, lát gạch nền và hàng 

lang
498.700 147/QĐ-THPTTP 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1VFZMuoXygWEeazpbPma-aI55Hb3tnhC0 Chưa thực hiện 498.700

31 Trường THPT Tây Thạnh

Sửa chữa, cải tạo chống 

thấm sênô hội trường và 

sơn nước mặt ngoài hội 

trường, mặt sau khu A, B

Hiện trạng: Vách ngoài hội trường bị thấm, sơn bong tróc, sàn seno khu vực hội 

trường bị thấm nứt, sơn tường mặt sau khu A, B và hội trường bị xuống cấp, 

bong tróc, loang lỗ nhiều vị trí, nhiều ở mặt sau Khu B.

Mục tiêu: Cạo bỏ lớp sơn tường, sênô cũ, Bả matít dặm vá tường, sênô sau sơn 

nước tường, đục tẩy bề mặt sàn sênô hội trường, quét chống thấm sàn sênô, láng 

nền sàn sê nô, sơn nước mặt ngoài hội trường, mặt sau khu A, B.

Cạo bỏ lớp sơn tường, sênô cũ: 3900 m2

Bả matít dặm vá tường, sênô sau: 700 m2;

Sơn nước tường: 3900m2;

Đục tẩy bề mặt sàn sênô hội trường 120 m2

Quét chống thấm sàn sênô 120m2;

Láng nền sàn seno dày 3cm 120m2;

498.600 209/QĐ-TT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1xHRiqldqeto-Kx4VoBY6sjUudIKh3QLf Chưa thực hiện 498.600

32 Trường THPT Giồng Ông Tố

Sửa chữa chống thấm sê 

nô và toàn bộ mặt ngoài 

khu B, C

* Hiện trạng: Tường mặt ngoài khu B, C bị thấm, sơn bị bong tróc nhiều vị trí; 

các hộp gen bị thấm nước ố màu bám rêu mốc

* Mục tiêu: Bảo dưỡng công trình cmục bị xuống cấp, bảo đảm những yếu tố về 

kỹ, mỹ thuật cho công trình, đáp ứng nhu cầu làm việc và học tập, bảo đảm sự an 

toàn và tiện lợi.

 - Vệ sinh và tạo nhám bề mặt sê nô

 - Chống thấm và vệ sinh chà nhám bề mặt cột, tường cũ tróc

 - Bả matit tường, trần

 - Quét flinkote chống thấm mái, sê nô

 - Sơn lót chống kiềm tường ngoài nhà

 - Sơn tường ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ

473.323

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

33 Trường THPT Thủ Thiêm
Sửa chữa chống thấm 

mặt ngoài khu C

 Mặt ngoài khu C hiện tại trần hành lang tầng 3 bị thấm, mốc do sàn mái bị đọng 

và thấm nước; các tường mặt ngoài và các trụ cột, đặc biệt là các trụ cột có hộp 

gen thoát nước mưa bị thấm mốc đen, bề mặt lớp sơn bị bong tróc thành các 

mảng nhỏ 

+ Đục,láng nền sàn tạo độ dốc 124m2

+ Cạo bột, và bà và tường tính 1214m2

+ Quét flinkote chống thấm seno 314m2

+ Kiểm tra xử lý chống dột mái ngói

+ Bả bột vào tường 1214m2

+ Xử lý chống dột mái ngói bị bể 

+ Sơn trần tường mặt ngoài phòng học 3750m2

496.000 198/QĐ-TT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1OqmuUwVIxOAeaU78_9yu0OC8IoAA8Vla Chưa thực hiện 496.000

https://drive.google.com/open?id=1Vt_Cu6nhFBSVnMo2bpzNYgo9CcknCWoj
https://drive.google.com/open?id=1DqFg4pVMslvqy2hngMcMPB4IuNNXB2MB
https://drive.google.com/open?id=1jKnYFjkp76Bfhn1XtU0JGabxw-VeORje
https://drive.google.com/open?id=1SkhXdLw9il40DHnCEWJXU9s7i-rakwp1
https://drive.google.com/open?id=1kHTdbFM6eDmIXBP5ctzBFkJ8bZFeNJ7Q
https://drive.google.com/open?id=1Mzo5hILeDGyNQbs1Kbd2RL6raWZ5HxLH
https://drive.google.com/open?id=1AXc7XOd2sWXq-LTsmGgb-mMGTDUHSZkD
https://drive.google.com/open?id=1VFZMuoXygWEeazpbPma-aI55Hb3tnhC0
https://drive.google.com/open?id=1xHRiqldqeto-Kx4VoBY6sjUudIKh3QLf
https://drive.google.com/open?id=1OqmuUwVIxOAeaU78_9yu0OC8IoAA8Vla
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PHÍ 

(Đvt 1.000 đồng )

34 Trường THPT Phước Long
Sửa chữa chống thấm dột 

Hội trường (khu D)

 Sàn seno, mái tôn bị thấm, dọt, trần thạch cao hội trường thấm nhiểu chỗ, trên 

tường bị nức nhiều chỗ, sơn tường bị bong trót nhiều chỗ, rêu, mốc, cửa sắt hội 

trường bị  hỏng lớp sơn bị rỉ làm mất mỹ quang hội trường  

+ Đục, láng nền sàn seno bị thấm 154m2

	+ Cạo, bả lớp sơn củ trên bê mặt tường trụ cột 464m2

	+ Chống thấm seno mái 387m2

	+ Xử lý các vét nức trên tường

	+ Thi công trần thạch cao 336m2

	+ Sơn tường, trụ cột 1 nước lót 2 nước phủ  1917m2

	+ Thi công lắt đặt thiết bị điện chiếu sáng 

495.000 169/QĐ-THPTPL 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1pvX4abkrTQkTRr6bJAEOCDatCywTeinv Chưa thực hiện 495.000

35 Trường THPT Thủ Đức
Sửa chữa chống thấm 

toàn bộ mặt ngoài khu C
Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình

Vệ sinh chà nhám lớp sơn cũ trên tường mặt ngoài khu C: 2.990,4

Vê sinh chà nhám lớp sơn cũ trên trần hành lang khu C: 680

Bả ma tít vào tường khu C: 2990,4;

Bả ma tít vào trần hành lang khu C: 68;

Sơn lót chống thấm tường: 2,990,4

Sơn nước vào tường: 2,990,4

Sơn nước vào trần hành lang khu C: 680;

Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo phục vụ thi công

498.957

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

36 Trường THPT Hiệp Bình

Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh tầng 1, 2 (khu B giao 

góc khu C)

Bên trong 01 nhà vệ sinh có 4 buồng nhỏ cửa sắt bị mục rỉ sét; thiết bị vệ sinh xí

xổm két nước treo bám phèn dơ; mặt tường bị thấm nghiêm trọng, bong tróc sơn, 

bám rêu xanh; nền nhà vệ sinh gạch ceramic nhám 20x20cm tầng 1 bị nghiêng

đọng nước, tầng 2 bị thấm; trần nhựa tầng 1 bị mục, rơi vỡ; các thiết bị điện bị

hư hỏng; nhà vệ sinh nam chưa có thiết bị tiểu treo hiện còn là máng tiểu dài; các

đường ống cấp thoát nước bị hỏng gây nghẹt, ứ đọng bốc mùi hôi

+ Tháo dở nền, láng nền sàn 88 m2

	+ Đổ bê bông đá ni chống thấm 4,4

	+ Lát gạch nền 300x600, 88m2

	+ Dặm vá gạch ốp tường 42,2m2

	+ Lắp đặt chậu tiểu nam 6 bộ

	+ Lắp đặt lavabo rửa tay 12 Bộ

	+ Lắp đặt chậu xí bệt 16 Bộ

	+ Lắp đặt cửa  nhà vệ sinh 45m2

	+ Thi công trần thạch cao khung nổi 88m2

	+ Cạo bả sơn lại tường trong phòng vệ sinh 205m2

	+ Thay thiết bị vệ sinh và hệ thống điện

	+ Thi công đường ốp cấp thoát nước cho nhà vệ sinh 

496.000 323/QĐ-THPTHB 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1RxQOoCNG2qHP2EX6aQoxFzk8e-f4OdfJ Chưa thực hiện 496.000

37 Trường THPT Đào Sơn Tây
Sửa chữa cổng phụ hẻm 

số 14 

* Hiện trạng:

Cổng ra vào khu D bị xuống cấp, rỉ sét, mục và nứt nhiều vị trí

Đường vào bị lấp, không di chuyển được

* Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.

Thay thế cổng sắt mới (3mx4m);

Xậy tường kiên cố cho cổng mới (2 trụ x 4m; cổng biển tên ngang 1,2m x 4m);

Lát bề mặt sàn betong 400 m2;

Sơn lại tường rào sắt, trụ cột bên ngoài 550m2;

400.000

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

38 Trường THPT Linh Trung
Sơn chống thấm mặt 

trước và cổng chính

* Hiện trạng:

Mặt tiền và bờ tường hàng rào phía trước bị xuống cấp, nhiều vị trí;

Sơn tường, bị bong tróc, ố màu;

bờ rào có nhiều vết nứt;

* Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.

Cạo lớp sơn củ, làm sạch bề mặt bờ rào, sửa chữa những vết nứt trên tường cũ, sơn lớp 

sơn mới- 600m2
450.000 128/QĐ-THPTLT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1bskqCqKk3Murx4LacWcsmukNYK3xPFmf Chưa thực hiện 450.000

39 Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Chống thấm và sửa chữa 

nhà vệ sinh học sinh 

nam, nữ tầng 4 khu E

Bên trong  nhà vệ sinh học sinh ; thiết bị vệ sinh xí bệt  treo bám phèn dơ; mặt 

tường bị thấm nghiêm trọng, bong tróc sơn, bám rêu xanh; nền nhà vệ sinh bị 

nghiêng đọng nước,  trần thạch cao tầng 4 bị mục, rơi vỡ; các thiết bị điện bị hư 

hỏng, các đường ống cấp thoát nước bị hỏng gây nghẹt, ứ đọng bốc mùi hôi  

+ Phá dỡ tường gạch 6,95m3

	+ Đục tẩy bề mặt sàn seno mái tính 35% diện tích 182m2

	+ Gia công xà gồ thép và vì kèo sắt 1,03 tấn

	+ Láng nền sàn tạo độ đốc 182m2

	+ Quét dung dịch chống thấm seno mái 522m2

	+ Bả và sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 108m2

	+ Lợp mái tôn 184m2

	+ Tháo dỡ thiết bị vệ sinh

	+ Láng nền sàn lát gạch nhà vệ sinh 35,5m2

	+ Ốp gạch vào tường trong phòng vệ sinh 64m2

	+ Thi công vách compact nhà vệ sinh 42,4m2

	+ Lắp đặt chậu rửa lavabo 5 bộ

	+ Lắp đặt chậu xí bệt 9 bộ

	+ Thi công hệ thống điện, nước nhà vệ sinh

499.000 184/QĐ-HHT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1DRzlDOTuM_n5vFTjaVWmYSyH4jD2UPG8 Chưa thực hiện 499.000

40 Trường THPT Thanh Đa

Sửa chữa chống thấm 

sàn mái, mặt ngoài 

đường Nguyễn Xí và ô 

cầu thang khu A.

Sàn sê nô bị thấm nhiều chổ, tường mặt ngoài đường Nguyễn Xí bị thấm, mốc; 

các tường mặt ngoài và các trụ cột bong tróc lớp sơn, hộp gen thoát nước mưa bị 

thấm mốc đen, bề mặt lớp sơn bị bong tróc thành các mảng nhỏ, làm mất mỹ 

quang trường học

+ Cạo, bả,  lớp vôi củ trên bề mặt tường trụ cột, tính 30%, diện tích 914m2

	+ Cạo lớp vôi củ trên bề mặt kim loại 65m2

	+ Sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ, trụ cột mặt ngoài 3047m2

	+ Sàn sê nô mái khu A 183m2,đục tẩy bề mặt lớp vữa láng nền sàn seno quét chống thấm 

thấm 183m2

	+ Đục trát lại bề mặt tường bị thấm diện tích 152m2

	+ Thi công coppha lắp đặt sắt dàn và đổ bê tông mái ô cầu thang 40m2

499.000 251/QĐ-THPTTĐ 11/27/2025 https://drive.google.com/open?id=1f8lCMXgfO7O9O6edOniAyKuwOPtpqy7D Chưa thực hiện 499.000

41 Trường THPT Võ Thị Sáu

Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh đầu hồi khu A- giao 

khu B

* Hiện trạng:

- Các khu vệ sinh: 

- Thiết bị vệ sinh đã cũ xuống cấp, gạch lát nền, gạch ốp tường xuống cấp, ố 

màu, các vách ngăn compact bị hư hỏng nhiều vị trí; trần thạch cao bị ẩm mốc;

- Các khu vệ sinh:

+ Thay mới gạch lát nền, gạch ốp tường

+ Chống thấm sàn bê tông cốt thép.

+ Thay mới thiết bị vệ sinh

+ Thay mặt đá hoa cương kệ đặt lavabo.

+ Thay mới vách ngăn compact

+ Thay mới cửa đi.

+ Cải tạo cửa sổ khu vệ sinh 1

+ Thay mới trần thạch cao

+ Thay mới một số bóng đèn chiếu sáng.

497.000  182/QĐ-VTS 11/28/2025 Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 497.000

42 Trường THPT Bình Tân

Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh tầng C khu 3 và nhà 

vệ sinh học sinh cuối khu 

A

* Hiện trạng: Tường và trần sơn nước trong phòng lâu ngày bong tróc, ẩm mốc, 

bám bẩn, ố màu...gây mất thẩm mỹ.

* Mục tiêu: Cạo bỏ lớp sơn các phòng sau đó trét bả sơn nước mới nhằm xử lý 

tình trạng tường, trần bong tróc, ẩm mốc, bám bẩn đảm bảo mỹ quan cho phòng 

học.

Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ (tường trong) (1134,42m2)

Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường trong (641,148m2)

Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - cột, dầm, trần (493,272m2)

Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ (3781,4m2)

...

498.000 150/QĐ-THPTBT 11/27/2025 https://drive.google.com/open?id=1w7LwFxDdeNJ3AEIG0TeOC6EkVAQHEATk Chưa thực hiện 498.000

43 Trường THPT Bình Hưng Hòa

Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh đầu hồi khu C giáp 

khu D (4 tầng)

Hệ thống ống cấp thoát nước của khu vệ sinh đã hư hỏng nặng. Gây lãng phí 

nguồn nước. Đồng thời gây thấm  dột cả khu vệ sinh và sang cả các phòng học 

lân cận . Thiết bị vệ sinh sau nhiều năm sử dụng đã cũ và hư hỏng nhiều. Có 

những phòng đã đóng cửa do không thể phục vụ cho nhu cầu của học sinh

Tháo dỡ thay mới toàn bộ hệ thống đường ống cấp và thoát nước của khu vệ sinh. Chống 

thấm toàn khu vệ sinh ,thay mới gạch tường và gạch nền.Thay mới toàn bộ thiết bị vệ 

sinh trần la phong. Sơn nước toàn bộ khu vệ sinh

498.000

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

44 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Sửa chữa nhà vệ sinh 

tầng 3 Khu B, sơn bên 

trong 8 phòng học tầng 2 

Khu B (phòng 11 đến 

phòng 18 ) và chống 

chấm hộp gen thoát nước 

mái

Nhà vệ sinh cửa nhựa bị mục, hư hỏng ; thiết bị vệ sinh xí bệt két nước treo bám 

phèn dơ;  trần nhựa  bị mục, rơi vỡ; các thiết bị điện bị hư hỏng;  các đường ống 

cấp thoát nước bị hỏng gây nghẹt, ứ đọng bốc mùi hôi. 

Bên trong phòng học tường bị hiện tượng nứt và hư hỏng gây nguy hiểm cho học 

sinh và giáo viên trong quá trình học tập

Sàn seno mái bị thấm, hộp gen thoát nước bị nghẹt.

	'+ Đục tẩy bề mặt sàn seno mái 159m2

+ Cạo, bả lớp vối củ trên bề mặt tường 1031m2

+ Sản xuất cửa nhôm kinh nhà vệ sinh 6,4m2

+ Láng nền sàn không dnah màu seno 159m2

+ Sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 3439m2

+ Quét dung dịch chống thấm seno mái 159m2

+ Sơn sắt thép 1 nước lót 2 nước phủ 421m2 

499.000

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

45 Trường THPT Bình Chánh
Sửa chữa hệ thống phòng 

cháy chữa cháy

* Hiện trạng:

Hệ thống Phòng cháy chữa cháy hiện hữu chôn ngầm dưới nền, tủ điều khiển 

máy bơm chữa cháy hư hỏng và không sử dụng được.

* Mục tiêu: Thay thế và lắp mới đường ống nổi và tủ chữa cháy, sửa chữa tủ điều 

khiển và máy bơm phòng cháy chữa cháy bị hư hỏng, nhằm đảm bảo an toàn.

Lắp đặt tủ chữa cháy trong nhà 600x400x200x1.0mm (18tủ)

Khoan rút lõi sàn bê tông (18lỗ)

Lắp đặt ống thép tráng kẽm Ø90 (3,532100m)

Lắp đặt ống thép tráng kẽm Ø76 (0,812100m)

Lắp đặt cuộn vòi chữa cháy 50 (18cuộn)

Lắp đặt van gốc chữa cháy 50 (18cái)

Lắp đặt lăng phun chữa cháy 50 (18cái) 

Sửa chữa máy bơm, tủ điều khiển máy bơm ....       

497.973 717/QĐ-THPTBC 9/29/2025 https://drive.google.com/open?id=1byRGsQWUG5YB-hSIMRLnhvj0NBotng45 Chưa thực hiện 497.973

46 Trường THPT Đa Phước
Chống thấm sê nô và 

thay mái tole khu B

* Hiện trạng:

Sàn seno khu B bị thấm, nứt

Mái tôn bị gỉ sét, xuống cấp, dột nhiều chỗ

Trần tầng 3 khu B bị thấm loang lỗ, hư hỏng nhiều chỗ

* Mục tiêu: Cải tạo mỹ quan trường học, chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công 

trình.

- Tháo dỡ và thay mái tôn 950m2

- Thay xà gồ 30% 0,8 tấn

- Tháo dỡ và thay trần tầng 3 khu B 50% 420 m2;

- Đục sàn seno khu B: 280 m2

- Quét flinkte chống thấm sàn 280m2;

- Láng ximăng dày 3cm 280m2

….

499.000

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

https://drive.google.com/open?id=1pvX4abkrTQkTRr6bJAEOCDatCywTeinv
https://drive.google.com/open?id=1RxQOoCNG2qHP2EX6aQoxFzk8e-f4OdfJ
https://drive.google.com/open?id=1bskqCqKk3Murx4LacWcsmukNYK3xPFmf
https://drive.google.com/open?id=1DRzlDOTuM_n5vFTjaVWmYSyH4jD2UPG8
https://drive.google.com/open?id=1f8lCMXgfO7O9O6edOniAyKuwOPtpqy7D
https://drive.google.com/open?id=1w7LwFxDdeNJ3AEIG0TeOC6EkVAQHEATk
https://drive.google.com/open?id=1byRGsQWUG5YB-hSIMRLnhvj0NBotng45
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(Đvt 1.000 đồng )

47 Trường THPT Lê Minh Xuân
Sửa chữa hệ thống phòng 

cháy chữa cháy

* Hiện trạng: Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện hữu đã cũ và không sử dụng 

được.

* Mục tiêu: Thay thế các thiết bị PCCC bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn.

Lắp đặt tủ điện điều khiển máy bơm (1tủ)

Lắp đặt tủ chữa cháy trong nhà 600x400x200x1.0mm (21tủ)

Khoan rút lõi sàn bê tông (14lỗ)

Lắp đặt ống thép tráng kẽm Ø90 (2,08100m)

Lắp đặt ống thép tráng kẽm Ø76 (0,98100m)

Lắp đặt cuộn vòi chữa cháy 50 (21cuộn)

Lắp đặt van gốc chữa cháy 50 (21cái)

Lắp đặt lăng phun chữa cháy 50 (21cái)

Lắp đặt ngàm nối 50 (21cái)

Cung cấp lắp đặt máy bơm diel chữa cháy (01 cái) 

  ...

498.506

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

48 Trường THPT Tân Túc

Chống dột mái và sửa 

chữa trần laphong toàn 

bộ tầng 3 khu E

Trần hành lang tầng 3 khu E sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã thấm dột nghiêm 

trọng. Trong phòng tình mái ngói nứt vỡ nhiều,trời mưa nhiều phòng bị thấm dột 

làm tường phòng bị ẩm mốc. Ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình dạy và học của 

giáo viên và học sinh

Xử lý chống thấm lại toàn bộ sàn mái hành lang.Thay mới toàn bộ số ngói bị nứt vỡ. 

Thay mới toàn bộ trần la phong và thiết bị điện bị hư hỏng trên trần. Sơn nước lại các 

phòng bị thấm làm ẩm mốc

499.000

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

49 Trường THPT Vĩnh Lộc B

Chống thấm khu phòng 

chức năng, sửa chữa 

tường rào cổng chính

Khu phòng chức năng đang xuống cấp,bị thấm dột nghiêm trọng.Khi trời mua 

lượng nước ở sê nô không thoát được do hệ thống ống thoát đã tắc. Sàn mái đã 

thấm dột nhiều, làm các phòng phía dưới không thể sử dụng.

Khu vực hàng rào trước cổng trường đã có nhiều khung sắt bị mục gãy.Lớp sơn 

nước bị bong trót làm mất mỹ quang

Chống thám toàn bộ sê nô sàn mái khu vực phòng chức năng.

Thay mới tất cả phần ngói bị nứt vỡ.

Thay mới trần la phong bị thấm ố.

Sơn nước toàn bộ khu phòng chức năng.

Cải tạo phần tường rào bị xuống cấp,thay mới tất cả các khung sắt đã hư hỏng.Sơn nước 

tường phần tường rào cà cổng trường

498.000

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

50
Trường PT năng khiếu TD, TT Bình 

Chánh

Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh  khu vực nhà thi đấu

Các thiết bị vệ sinh tại nhà vệ sinh của học sinh  xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều phòng vệ sinh không thể sử dụng dc do hư hỏng các thiết bị phải đóng cửa.

Các vách ngăn bằng kính trong các phòng vệ sinh cũng đã hư hỏng khá 

nhiều.Nhiều vách bị bể vỡ

Các nhà vệ sinh học sinh đã có dấu hiệu thấm sàn, khiến cho các trần la phong 

của các nhà vệ sinh tầng dưới ảnh hưởng và không thể sử dung

Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh 

Thay mới toàn bộ vách ngăn kinh trong các phòng vệ sinh bằng hệ vách ngăn nhôm

Đục phá chống thấm thay mới gạch nền nhà vệ sinh học sinh

Thay mới toàn bộ trần la phong

498.866

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

51 Trường THPT Phong Phú

Sửa chữa nhà vệ sinh học 

sinh và giáo viên khối 

nhà D

Hiện trạng các nhà vệ sinh xuống cấp  bị thấm loang lỗ, các thiết bị trong nhà vệ 

sinh học sinh bị hư hỏng như vòi nước, lavabo, vòi xịt, các cánh cửa bị bung ra

Mục tiêu: đảm bảo điều kiện vệ sinh học đường

Chống thấm sàn các nhà vệ sinh; Thay mới bằng hệ trần la phong khung nhôm nổi tấm 

600x600; Tháo dỡ và thay các thiết bị vệ sinh hư hỏng ở cả các khu vệ sinh.
495.000 118/QĐ-PP 11/25/2025 https://drive.google.com/open?id=1OdVld7kf2vdG6j8ss23weJ_n7_y9bX9B Chưa thực hiện 495.000

52 Trường THPT Củ Chi Sửa chữa nhà ăn học sinh

Hiện trạng nhà ăn phục vụ cho học sinh bán trú là nhà tạm mái lợp tôn bị rỉ sét, 

tường xây gạch, trần thạch cao bị võng; xung quanh là nền gạch bị sụt, võng, cột 

kèo sắt bị yếu, mái tôn bị rỉ sét, nhiều chỗ bị dột không đáp ứng điều kiện phục 

vụ ăn uống cho học sinh vào mùa mưa

-Đào đất móng nhà ăn 37.5m3

	- Gia công cốt thép móng, đổ bê tông móng nhà ăn 

	- Cung cấp lắp đặt bảng mã và bulong

	- Gia công cốt thép trụ 0,49 tấn

	- Gia công cốt thép xà gồ, vì kèo nhà ăn 2,1 tấn

	- Sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ 88m2

	- Lợp mái tôn nhà ăn 350m2 

	- Lắp đặt máng xối thoát nước mưa 

498.000 269/QĐ-THPTCC 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1j4qzmTKACwAZS5FmRelhfzW18LXpYkG6 Chưa thực hiện 498.000

53 Trường THPT Trung Lập  

Sửa chữa nhà vệ sinh

nam nữ giáo viên tầng 1

khu A, nhà vệ sinh học

sinh nam tầng 1 khu B

giáp khu C

Bên trong được chia thành các buồng nhỏ bằng tường ngăn xây gạch cao khoảng 

2m chiếm diện tích, hiện tại bề mặt tường bị thấm mốc; trần nhựa bị võng; hệ 

thống cửa sắt và cửa nhôm bị hư hỏng rỉ sét gần như toàn bộ; các thiết bị vệ sinh 

bị bể, bám phèn dơ; gạch lát nền bị sụt lún và võng gây đọng nước; Nhà vệ sinh 

giáo viên phân chia không đồng đều về diện tích bất cập về lưu lượng sử dụng; 

hệ thống cấp thoát nước ứ đọng bốc mùi hôi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của  

giáo viên và học sinh

Tháo dở nền 58 m2

Lát gạch nền , 58 m2

Ốp gạch tường 100m2

Lắp đặt chậu tiểu nam 7 bộ

Lắp đặt lavabo rửa tay 7 Bộ

Lắp đặt chậu xí bệt 14 Bộ

Thi công Cửa, vách ngăn Compact HPL chống nước nhà vệ sinh học sinh 55m2

Thi công trần thạch cao khung nổi 58m2

Cạo bả sơn lại tường trong phòng vệ sinh 350m2

Thi hệ thống điện

Thi công đường ốp cấp thoát nước cho nhà vệ sinh và sử lý hầm tự hoại

499.000 105/QĐ-THPT TL 12/1/2025 Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 499.000

54 Trường THPT Phú Hòa

Sửa chữa hệ thống điện, 

đèn tầng 1, 2 dãy phòng 

học

Hệ thống đây điện phòng học lâu năm bị chập điện, các thiết bị đèn, quạt bị hư 

hỏng. Ảnh hường đến học tập của học sinh và giáo viên. 

+Tháo dỡ hệ thống dây và thiết bị điện trong phòng học 

	+ Cắt trát dặm vá bột bả sơn tường đi đường ống điện cho 24 phòng học

	+ Lắp đặt dây cáp điện caddivi 4x11mm2 cấp nguồn phòng 980m

	+ Lắp đặt dây đơn 1,5mm trong phòng 3600m

	+ Lắp đặt dây đơn 2,5mm trong phòng 1920m

	+ Lắp đặt đèn 1,2m, loại 2 bóng 184 bộ

	+ Lắp đặt đèn bảng 1 bóng đèn bảng 48 bộ

	+ Lắp đặt tủ điện, bằng điện, CP cho phòng học.

497.000

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

55 Trường THPT Tân Thông Hội

Sửa chữa nhà vệ sinh 

giáo viên tầng 1: nữ (khu 

A) và nam (khu C)

Nhà sinh giáo viên nam nữ hiện nay bồn cầu bị hư hỏng, hệ thống cấp thoát 

nước, thiết bị vệ sinh bi hư hỏng, nền bị thấm chảy nước., 

Tháo dở nền 57m2

Phá dỡ gạch ốp tường 134m2

Đổ bê bông nền 57m2 

Xây tường gạch 11.3m3 

Trát tường 173m2 lót gạch nền 30x60 57m2

Lắp đặt chậu tiểu nam 4 bộ

Lắp đặt lavabo rửa tay 6 bộ

Lắp đặt chậu xí bệt 6 bộ

Thi công ốp gạch tường 30x60 nhà vệ sinh 100m2

Thi công trần thạch cao khung nổi 57m2

Cạo bả sơn lại tường trong phòng vệ sinh 104m2

Thi công vách compac nhà vệ sinh 60m2

499.000

KHÔNG ĐỀ XUẤT 

(Lý do không đảm 

bảo tiến độ thực hiện)

56 Trường THPT Lý Thường Kiệt
Sửa Chữa nhà vệ sinh và 

sảnh tầng 1 khu B
Cổng trường học bị xuống cấp, nền tầng 1 khu B,nền bị sụp lún, bong tróc. 

Tháo dỡ cửa cổng, và thi công cửa công mới 

Phá dỡ nền gạch  tầng 1 khu B diện tích 412m2

Đổ bê tông lót nền 30m3

Láng nền sàn không dnah màu 412m2

Lát gạch nền 412m2

Sản xuất và lắp đặt cửa cổng 11m2

498.000 495/QĐ-THPT.LTK 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1QJE8zLt_QYifla0s261X0Pyl5Whbjnbs Chưa thực hiện 498.000

57 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Sữa chữa nhà vệ sinh học 

sinh và giáo viên tầng 1 

khối A, B

Nhà vệ sinh học sinh và giáo viên tầng 1 khối A, B hệ thống cấp thoát nước, thiết 

bị vệ sinh bị hư hỏng, nền thấm chảy nước, cửa nhựa lâu ngày mục 

Xử lý chống thấm sàn, thay gạch nền, chống thấm tường, sửa chữa hệ thống thoát nước, 

thay các thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, sửa chửa hệ thống đèn điện, ốp tường thi công vách 

ngăn Compac HPL chống nước

499.000 561/QĐ-THPT.NHC 11/27/2025 https://drive.google.com/open?id=1SmSqFrbryEAI9kfhjqTucktXMyyLvmg6 Chưa thực hiện 499.000

58 Trường THPT Bà Điểm
Sửa chữa, thay gạch nền 

toàn bộ tầng 1 khu A

Nền gạch bông cũ 20x20 cm đã sử dụng từ năm 1998 nền hành lang  gạch đã 

bong tróc hết lớp men bề mặt, lồi lõm,  khó vệ sinh lau chùi. Tường bị bong tróc, 

dơ mất thẩm mỹ

Phá dỡ nền gạch củ (437m2)

Cạo, bả lớp vôi củ trên bề mặt tường trong phòng tính 30% 278m2 

Đổ bê tông nền đá 1x2 mác 250, 30,6m3

Láng nền và lát gạch Caremic (437m2)

Sơn tường trong ngoài phòng học 1 nước lót 2 nước phủ  928m2 

498.000 860/QĐ-THPT.BĐ 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1RfXZClec1rzvP3GF6v5cmPI3-Hv9MAu7 Chưa thực hiện 498.000

59 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến Sửa chữa nền sân chào cờ

Hệ thống thoát sân trường bị tắc, nắp hố ga bị hư hỏng, nền gạch con sâu bị hư 

hỏng do tình trạng đọng nước và rễ cây mọc chồi, các cây xanh chưa có bó vỉa 

dẫn đến ảnh hưởng sinh hoạt của học sinh và thầy cô cũng như mĩ quan môi 

trường sư phạm của nhà trường 

"Tháo dỡ tấm đan  nạo vét mương nước

	+ Xây tường mương thoát nước và bồn hoa 5m3

	+ Tháo dỡ nền gạch con sâu bị hư hỏng tạm tính 50%1500 m2

	+ Vệ sinh, nạo vét mương nước và hố ga 

	+ Đắp cát công trình để lát gạch con sâu bị hư hỏng , nền sân 1500m2 

	+ Lát lại nền gạch con sâu sân trường, tận dụng gạch củ 1500m2

	+ Lát nền gạch con mới  338m2 

496.000 523/QĐ-THPT.NHT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1k_UitOzYEwB3s1TBcfYO3L56OpH-2ZCN Chưa thực hiện 496.000

https://drive.google.com/open?id=1OdVld7kf2vdG6j8ss23weJ_n7_y9bX9B
https://drive.google.com/open?id=1j4qzmTKACwAZS5FmRelhfzW18LXpYkG6
https://drive.google.com/open?id=1QJE8zLt_QYifla0s261X0Pyl5Whbjnbs
https://drive.google.com/open?id=1SmSqFrbryEAI9kfhjqTucktXMyyLvmg6
https://drive.google.com/open?id=1RfXZClec1rzvP3GF6v5cmPI3-Hv9MAu7
https://drive.google.com/open?id=1k_UitOzYEwB3s1TBcfYO3L56OpH-2ZCN
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Stt Tên đơn vị Tên hạng mục Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa Khối lượng công việc dự kiến
NHU CẦU

Dự toán -  Đvt 

1.000 đồng

Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Ngày ban hành Tệp QĐ
Tình trạng thực 

hiện
Ghi chú

ĐỀ XUẤT CẤP KINH 

PHÍ 

(Đvt 1.000 đồng )

60 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Sửa chữa chống dột mái 

ngói và hộp gen thoát 

nước mặt trước khu A

Mái khu A lợp ngói nhiều năm bị nứt bể, rõ rỉ nước, thấm dột xuống trần tôn bên 

dưới vào mỗi mùa mưa và là hư hỏng các thiết bị điện chiếu sáng, quạt trần cũng 

bị ảnh hưởng gây nguy hiểm cho học sinh, hộp gen thoát nước mưa mặt trước 

khối A bị thấm mốc rêu xanh do đường ống bị bể rò rỉ.

+ Gia công lắp đặt xà gồ mái 2,448 tấn

	+ Quét dung dịch choogns thấm seno mái 312m2

	+ Cạo, bả bột,  sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 228m2 

	+ Đục tẩy bề mặt sàn seno mái 73,5m2

 	+ Lắp đựt xà gồ,Lợp mái tôn 879m2, 

	+ Chống thấm sàn sê nô mái 312m2

	+ Xử lý chống thấm hộp gen 1 trục

	+ Vận chuyển vật liệu lên cao 

499.000 784/QĐ-THPTNVC 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1aN9JuVicns3I8XAL1bwAUkGBfmD8vgV6 Chưa thực hiện 499.000

61 Trường THPT Phạm Văn Sáng
Sửa chữa, chống thấm 

toàn bộ mặt ngoài khu C.

Sàn seno bị thấm nặng và nhiều vết nứt; trần hành lang khu  bị xuống cấp thấm 

dột, nhiều vị trí có vết nứt; Bề mặt tường ngoài bị xuống màu, thấm ố, bong tróc; 

Mái lợp ngói một số chỗ bị hư hỏng gây dột. 

+ Cạo lớp sơn của trên tường trụ cột tính 35% (1169 m2)

	+ Đục tẩy bề mặt sàn seno tính 30% 112 m2

  	+ Bả matit và sơn tường, tính 35% (1169 m2)

  	+ Láng nền sàn seno dày 3cm (112m2)

  	+ Quét flinkote chống thấm mặt sàn seno và thành sàn 443 m2)

	+ Sơn lại tường trụ cột bên ngoài 3334 m2

	+ Lắp đặt phểu thu sàn 30 cái 

499.000 614/QĐ-THPT.PVS 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1WWzO8fAsLqrJtJQZWQ8h2T0ZaIhmPQAk Chưa thực hiện 499.000

62 Trường THPT Hồ Thị Bi
Sửa chữa chống thấm 

khu A và khu D

 Sửa chữa chống thấm khu A và khu D bị thấm mái phòng học bị nứt thấm nhiều 

chỗ, sàn seno bị thâm và bong tróc. 

Sơn trần bị bong tróc gây mất mỹ quang  

Dục tẩy bề mặt seno 600m2

Láng nền sàn tạo độ dốc 600m2

Cạo bột, và bà và tường tính 60% 898m2

Quét flinkote chống thấm seno

Kiểm tra xử lý chống thấm các vết nứt trên sàn seno mái

Lắp đặt cầu chắn rác 25 cái

Phá dỡ hộp gen thay ông thoát nước mưa 5 trụ

Sơn trần tường 1475m2

497.000 63/QĐ-THPT.HTB 11/23/2025 Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 497.000

63 Trường THPT Dương Văn Dương
Sửa chữa, chống thấm 

sàn mái khu A1
Khu phòng chức năng, khu hành chính bị thấm nước nhiễu xuống vào mùa mưa

Gia công xà gồ thép(1,94 tấn), lắp dựng xà gồ thép (1,94 tấn), lợp mái loại tấm tôn 

(536,1 m2)…
499.230 460/QĐ-THPT.DVD 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1sO3tdbLgNFNTpxvP40W8l_TS59mMdeJY Chưa thực hiện 499.230

64 Trường THPT An Nghĩa

Sửa chữa và chống thấm 

Hội trường, khu thư viện 

và nhà vệ sinh học sinh

* Hiện trạng:

Trần hành lang Hội trường, khu Thư viện bị xuống cấp thấm dột nứt nhiều vị trí;

Sơn tường, trần trong và ngoài nhà, bị bong tróc, ố màu;

Sàn seno mái bị thấm nứt;

Một số thiết bị điện của Hội trường bị hư hỏng.

Nhà vệ sinh học sinh xuống cấp, hư hỏng hệ thống cấp thoát nước và một số 

thiết bị vệ sinh

* Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình; đảm bảo an toàn, 

thuận lợi cho người sử dụng

Cạo lớp sơn của trên tường trụ cột, bả matit và sơn hoàn thiện diện tích khoảng 1300 m2;

Đục tẩy bề mặt sàn seno, láng nền sàn seno diện tích khoảng 310 m2;

Quét dung dịch chống thấm diện tích khoảng 310 m2;

Thay thế một số thiết bị điện của Hội trường;

Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước và thay thế một số thiết bị của nhà vệ sinh học sinh.

489.000 620/QĐTHPTAN 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1NndhA9HKW_RVjnA_P4RYqV-SdT476KDq Chưa thực hiện 489.000

65 Trường THCS-THPT Thạnh An
Sửa chữa hội trường và 

nhà vệ sinh khối THPT

 Hiện trạng:

- Hội trường, hành lang bị xuống cấp thấm dột nứt nhiều vị trí;

Sơn tường, trần, bị bong tróc, ố màu;

sàn seno bị thấm nứt.

- Nhà vệ sinh hư hỏng thiệt bị chảy nước nâng sàn thấm dột

* Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.

Cạo bả matít sơn lại trường, trụ cột trong hội trường, ngoài hành lang; Chống thấm sàn 

nhà vệ sinh, thay thiết bị hư hỏng
498.000 473/QĐ-THCSTHPTTA 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=134gVNCad9mtyjwfTT5dtXoK1aQ2CVaKV Chưa thực hiện 498.000

II KHU VỰC 2 - TỈNH BÌNH DƯƠNG 3.338.000 3.338.000

1 Trường THPT Tân Phước Khánh Sửa chữa nhà vệ sinh Nhà vệ sinh cũ xuống cấp không đảm bảo điều kiện sử dụng
Gia cố hệ móng, trụ cột kèo, thay mái, xử lý hệ thống hầm tự hoại, thay thiết bị vệ 

sinh hư hỏng, hệ thống đèn điện,…
499.000 289/QĐ-THPTTPK 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1sexyhP8-9UlfncYZoq_iZriBWZuhfKUm

Đã và đang triển 

khai thực hiện hạng 

mục

499.000

2 Trường THPT Phước Hòa

Sửa chữa khu vực nhà 

vệ sinh bên ngoài và bên 

trong

nhà vệ sinh cũ và thiếu (chỉ có 6 phòng vệ sinh ở khu vực lớp học), 1 nhà 

vệ sinh ngoài khu vực lớp học (đã không sử dụng từ năm 2022)
Sửa chữa lại nhà vệ sinh để học sinh có thể sử dụng 495.000 185/QĐ-THPTPH 28/112025 Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 495.000

3 THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương
Sửa chữa nhà vệ sinh và 

mái tôn nhà đa năng

- Mái che nhà đa nặng bị thủng rất nhiều, khi trời mưa rất nguy hiểm cho 

học sinh

- Nhà vệ sinh đã cũ và xuống cấp, các thiết bị trong nhà vệ sinh đã hư 

hỏng.

Sửa chữa lại nhà vệ sinh và mái che của nhà đa năng để học sinh có thể sử dụng 495.000 264/QĐ-THPTNTBD 11/28/2025 Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 495.000

4 Trường THPT Bình An

Sửa chữa nhà vệ sinh và 

chống thấm, chống lún 

các khu vực xuống cấp

- Nhà vệ sinh xuống cấp

- Các phòng bị thấm nước, mọc rêu, nền gạch bị lún

Sửa chữa lại nhà vệ sinh và khắc phục các nơi bị thấm, dột để học sinh có thể sử 

dụng
495.000 264/QĐ-THPTBA 11/20/2025 Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 495.000

5 Trường THPT Nguyễn An Ninh

Sửa chữa nhà vệ sinh và 

chống thấm, chống lún 

các khu vực xuống cấp

- Nhà vệ sinh xuống cấp các bồn cầu, Lavabo, bồn tiểu nam quá cũ, hay 

tắc nghẽn. 

- Hệ thống thoát nước trên mái khối phòng học của trường đã hư hỏng, 

nghẹt nước, sê nô mái, hộp ghen bị thấm, rêu mốc

Sửa chữa lại nhà vệ sinh và khắc phục các nơi bị thấm, dột để học sinh có thể sử 

dụng
495.000 352/QĐ-THPTNANBD 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1UIKdj-FEhTPjj7Rinjx7ByMxbX5b-134 Chưa thực hiện 495.000

6
Trường Trung học phổ thông 

chuyên Hùng Vương

Sửa chữa nhà vệ sinh, 

tường rào và chống 

thấm mái

Hiện tại có 1 đoạn tường rào 30m bị sập, đổ;

Khối nhà vệ sinh xây dựng năm 2017 bị xuống cấp;

Mái trường bị thấm

Xây mới lại đoạn tường đã bị sập; Sửa chữa nhà vệ sinh và chống thấm mái 464.000 234/QĐ-THPTCHV 12/1/2025 Gửi bổ sung, file ngoài

Đã thực hiện 1 

phần (mái trường 

do bị lốc gió)

464.000

7 Trường THPT Võ Minh Đức
Sửa chữa nhà vệ sinh bị 

thẩm dột.
Thấm dột nhà vệ sinh xuống cấp của khu GV và HS

Sửa chữa lại nhà vệ sinh và khắc phục các nơi bị thấm, dột để học sinh và giáo 

viên có thể sử dụng
395.000 360/QĐ-THPTVMĐ 11/28/2025 Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 395.000

III KHU VỰC 3 - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 3.462.864 3.462.864

1 THPT Đinh Tiên Hoàng

Sửa chữa, chống thấm 

dột hội trường và nhà vệ 

sinh

- Bị dột nhiều chỗ khi trời mưa, nước chảy thành dòng Xuống nền sân 

khấu Hội trường, gây ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học của nhà 

trường, gây nguy hiểm với các thiết bị điện, mất an toàn cho học sinh; 

- Nhà vệ sinh bị thấm dột, nhiễu nước, gây mốc laphong, mất mỹ quan 

trường học, mất an toàn cho học sinh (bị rơi vỡ thạch cao trần nhà vệ sinh)

- Tháo mái tôn, dồn mái tôn lại

chống khoảng hở, bổ sung Tôn lợp bị thiếu, chống thấm sino, vả lại bê tông giữ 

mái, gỡ, sửa, thay 2 máng xối, diện tích 460m2;

- Chống thấm nhà vệ sinh, tháo dỡ bồn cầu, vách ngăn, lật gạch lát nền nhà vệ 

sinh, tháo vách ngăn đục chống thấm, thay phiễu thoát sàn, 04 nhà vệ sinh

495.000 758/QĐ-THPT.ĐTH 11/26/2025 https://drive.google.com/open?id=1hUiw3L00m0rj_AwZJGF_9FqbYV7ixrdn Chưa thực hiện 495.000

2 THPT Xuyên Mộc
Sửa chữa mái tôn và 

chống thấm nhà thi đấu

Thay toàn bộ mái tôn nhà

thi đấu do bị sét gỉ, dột.

Tháo dỡ mái tôn cũ, vận chuyển xuống đất Đục bỏ lớp vữa cũ bị bong tróc, vệ 

sinh sạch sẽ sê nô, máng xối Quyét chống thấm sê nô bằng sơn chống thấm Kova 

Vệ sinh vì kèo, xà gồ bị rỉ sét Sơn đầu một số vị trí xà gồ, vì kèo bị rỉ sét Lợp tôn 

mái: Tôn Đông Á(hoặc tương đương) dày 4.5 dem Giằng mái tôn bằng cáp giằng 

D10 Cung cấp lắp đặt quả cầu nhiệt. Diện tích phần mái là 615 mét vuông.

237.000 233/QĐ-THPT.XM 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1gGdpWWEvPpgU8q_7uk3241r3LcNg5jO6 Chưa thực hiện 237.000

3 THPT Trần Phú

Sửa chữa khu nhà vệ 

sinh giáo viên,học sinh; 

chống thấm khối lớp học 

C

- Các nhà vệ sinh xuống cấp, hệ thống nước bị rò rỉ; bàn cầu bị bể, không 

thông; một số nhà vệ sinh không sử dụng được;

- Sơn lại các dãy phòng học và khu hiệu bộ bị thấm chảy nhiều chỗ; tường 

ngoài bị nứt thấm, bong tróc lớp sơn, làm mất mỹ quan trường học.

- Thay thể các Bồn nhà vệ sinh, bồn rửa tay, hệ thống ống nước bị hư.

- Chống thấm sê nô mái 110 m2; Xử lý các vét nứt trên tường; Sửa chữa, chống 

dột mái ngói Cạo lớp vôi cũ trên tường trụ cột tính 40% diện tích 1200m2 Bả 

matit và sơn tường, trụ cột bên ngoài 3000m2

495.000 515/QĐ-THPT.TP-BRVT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1pFrzi1aoiNi9HsPnv_bRKuHUUHeyy6FE Chưa thực hiện 495.000

4 THPT Ngô Quyền
Sửa chữa và nâng cấp 

khu nhà vệ sinh khối 12

- Nhà vệ sinh dãy phòng hoc lớp 12 đưa vào sử dụng thời gian dài đã 

xuống cấp.Thiết bị vệ sinh hư hỏng, không còn đảm bảo công năng.

- Gạch lát nền và ốp tường bị úa vàng;

- Bồn cầu bị rò rỉ, gây mùi khó chịu.

- Hệ thống điện, nước chập chờn hoặc rò rỉ.

-Nhà vệ sinh thiếu ánh sáng, thông gió kém

- Phòng vệ sinh nam gồm 4 phòng, diện tích 1 phòng: 3,5m x 7m. Thiết bị trong 1 

phòng gồm: 03 bồn cầu, 03 cầu tiểu nam, 02 bồn rửa tay, 03 đèn tròn, 02 đèn 

1,2m, gương 02 cái, 04 cửa gỗ. 

- Phòng vệ sinh nữ gồm 4 phòng, diện tích 1 phòng: 3,5m x 7m. Thiết bị trong 1 

phòng gồm: 03 bồn cầu, 03 bồn ngồi tiểu xổm, 02 bồn rửa tay, 03 đèn tròn, 02 

đèn 1,2m, gương 02 cái, 04 cửa gỗ. 

400.000 339/QĐ-THPT.NQ 11/26/2025 https://drive.google.com/open?id=1kHmlyVIFtTGBiDhoOgh1Tmb3-EEJB-qv Chưa thực hiện 400.000

5 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sửa trần nhà đa năng 

thấm dột; Chống thấm 

các lớp học, nhà vệ sinh; 

Sửa nền sân trước nhà 

đa năng

Trần nhà và Seno khu dãy lớp học A bị thấm dột, chảy nhiều chỗ, vào 

mùa mưa làm ngập phòng học, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến hoạt 

động dạy và học.

- Chống thấm trần nhà và sê nô mái 200 m2

- Sửa chữa, chống dột mái ngói

- Cạo lớp vôi cũ trên tường xung quanh khoảng 1.700 m2 

- Bả matit và sơn tường, trần.

150.000 491/QĐ-NBK 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1epU37h5TfFntD4Bv0H7IgShgNSFiLg1C Chưa thực hiện 150.000

6 THPT Võ Thị Sáu (Đ.Đỏ)

Chống thấm hội trường 

A, C; Sửa chữa chống 

thấm các nhà vệ sinh, 

phòng tiếp công dân

Nhà vệ sinh dãy phòng hoc lớp 12 đã xuống cấp thấm nước từ tầng 4 

xuống tầng trệt.Thiết bị vệ sinh hư hỏng, không còn đảm bảo công năng 

- Gạch lát nền và ốp tường bị úa vàng;

- Bồn cầu bị rò rỉ, gây mùi khó chịu.

- Hệ thống điện, nước chập chờn hoặc rò rỉ.

-Công trình nhà wc trường học: tháo gỡ nền gạch cũ, chống thấm sàn, cán nền và 

lát gạch. 

-Thay thế các bồn nhà vệ sinh, bồn rửa tay, hệ thống ống nước bị hư.

- Vệ sinh máng và chống thấm trần phòng HT A, HT C, phòng tiếp dân

140.000 192/QĐ-THPTVTS.BRVT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1SGFBL8uqCgonbQFAQ91_DeLwT13S-TbY

Đã và đang triển 

khai thực hiện hạng 

mục

140.000

https://drive.google.com/open?id=1aN9JuVicns3I8XAL1bwAUkGBfmD8vgV6
https://drive.google.com/open?id=1WWzO8fAsLqrJtJQZWQ8h2T0ZaIhmPQAk
https://drive.google.com/open?id=1sO3tdbLgNFNTpxvP40W8l_TS59mMdeJY
https://drive.google.com/open?id=1NndhA9HKW_RVjnA_P4RYqV-SdT476KDq
https://drive.google.com/open?id=134gVNCad9mtyjwfTT5dtXoK1aQ2CVaKV
https://drive.google.com/open?id=1sexyhP8-9UlfncYZoq_iZriBWZuhfKUm
https://drive.google.com/open?id=1UIKdj-FEhTPjj7Rinjx7ByMxbX5b-134
https://drive.google.com/open?id=1hUiw3L00m0rj_AwZJGF_9FqbYV7ixrdn
https://drive.google.com/open?id=1gGdpWWEvPpgU8q_7uk3241r3LcNg5jO6
https://drive.google.com/open?id=1pFrzi1aoiNi9HsPnv_bRKuHUUHeyy6FE
https://drive.google.com/open?id=1kHmlyVIFtTGBiDhoOgh1Tmb3-EEJB-qv
https://drive.google.com/open?id=1epU37h5TfFntD4Bv0H7IgShgNSFiLg1C
https://drive.google.com/open?id=1SGFBL8uqCgonbQFAQ91_DeLwT13S-TbY
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Stt Tên đơn vị Tên hạng mục Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa Khối lượng công việc dự kiến
NHU CẦU

Dự toán -  Đvt 

1.000 đồng

Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Ngày ban hành Tệp QĐ
Tình trạng thực 

hiện
Ghi chú

ĐỀ XUẤT CẤP KINH 

PHÍ 

(Đvt 1.000 đồng )

7 THPT Nguyễn Văn Cừ

Sửa chữa các nhà vệ 

sinh đã xuống cấp tại 

tầng trệt khối lớp học

Các thiết bị nhà vệ sinh: bồn cầu, bồn lavabo bị hư hỏng nặng, nền gạch ố 

vàng do nguồn nước nhiễm phèn; la phông thấm nước

Sửa chữa, thay thế 20 bộ thiết bị vệ sinh và 20 bồn cầu, lavabo, vòi xịt vệ sinh;  

thay gạch nền, chống thấm
198.700 254/QĐ-NVC-BR-VT 11/18/2025 https://drive.google.com/open?id=1i4n9JNqEf_aCQ1MpysRgUy4m5snve9r- Chưa thực hiện 198.700

8 TTGDTX Bà Rịa - Vũng Tàu

Sửa chữa các dãy nhà vệ 

sinh của học sinh đã 

xuống cấp.

Dãy nhà vệ sinh thấm chảy nhiều chỗ, tường ngoài bị thấm, bong tróc lớp 

sơn. Thiết bị vệ sinh và hệ thống điện đã hư hỏng không còn sử dụng 

được.

Chống thấm,xử lý các vết nứt trên tường. Sửa chữa, chống dột mái ngói. Cạo lớp 

vôi củ trên tường. Sửa chữa và thay thế thiết bị vệ sinh, đèn hư hỏng. Xử lý nghẹt 

đường ống thoát nước.

495.000 293/QĐ-GDTX.BRVT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=171FS9FoAliqVk2x4QAwE2opCFdsA26_u Chưa thực hiện 495.000

9 Trường NDT Khiếm thị Hữu Nghị

Giường inox 2 tầng 

(1,2m x 2m); Cải tạo 

sửa chữa 02 nhà vệ sinh 

của học sinh; làm cửa 

kéo lối đi lớp học, hành 

lang.

Giường tầng cho học sinh nội trú bị hỏng, rỉ sét; sửa chữa nhà vệ sinh; làm 

cửa kéo lối đi lớp học, hành lang.

Mua sắm 70 bộ giường tầng cho học sinh; cải tạo sửa chữa 02 nhà vệ sinh cho 

học sinh; làm cửa kéo lối đi lớp học, hành lang.
395.000 425/QĐ-HTHN 11/22/2025 Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 395.000

10 Trường NDT Khuyết tật

Mua sắm bàn ghế học 

sinh; Sửa chữa nhà vệ 

sinh giáo viên và khu ký 

túc xá; gia cố khung sắt 

bảo vệ khối ký túc xá

Bàn ghế học sinh hư hỏng khá nhiều; nhà vệ sinh học sinh khu ký túc xá 

và nhà vệ sinh giáo viên khối hiệu bộ bị tắt, thấm; khung sắt bảo vệ khối 

ký túc xá bị rỉ sét, hư hỏng.

Mua sắm 50 cái bàn và 100 cái ghế cho học sinh; cải tạo, sửa chữa khối nhà vệ 

sinh khối hiệu bộ (nam/nữ, tầng trệt và lầu 1); sửa chữa hệ thống thoát nước nhà 

vệ sinh khối ký túc xá; gia cố khung sắt bảo vệ khối ký túc xá.

457.164 247/QĐ-NDTKT 11/27/2025 https://drive.google.com/open?id=1__MeC52d9Ycx-hDqvVNzO8nlnKTo3mb_ Chưa thực hiện 457.164

https://drive.google.com/open?id=1i4n9JNqEf_aCQ1MpysRgUy4m5snve9r-
https://drive.google.com/open?id=171FS9FoAliqVk2x4QAwE2opCFdsA26_u
https://drive.google.com/open?id=1__MeC52d9Ycx-hDqvVNzO8nlnKTo3mb_
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